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Đơn vị tính: đồng
	TÀI SẢN
	MÃ 
	Thuyết
	
	
	

	
	SỐ
	minh
	SỐ CUỐI KỲ
	
	SỐ ĐẦU NĂM

	
	
	
	
	
	

	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150
	100
	
	      506,693,290,105 
	
	  358,234,740,357 

	
	
	
	
	
	

	 I. Tiền và các khoản tương đương tiền
	110
	
	         41,697,051,727 
	
	    36,386,063,911 

	 1. Tiền
	111
	V.01
	            41,697,051,727 
	
	        36,386,063,911 

	 2. Các khoản tương đương tiền
	112
	
	
	
	                             -   

	
	
	
	
	
	

	 II. Các khoản đầu tư tài chính  ngắn hạn
	120
	V.02
	         54,187,770,000 
	
	    27,056,475,000 

	 1. Đầu tư  ngắn hạn
	121
	
	            54,187,770,000 
	
	        27,056,475,000 

	 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)
	129
	
	  -    
	
	  -    

	
	
	
	
	
	

	III. Các khoản phải thu ngắn hạn
	130
	
	      165,374,593,628 
	
	  114,226,105,729 

	 1. Phải thu khách hàng
	131
	
	            86,523,482,532 
	
	        92,171,745,749 

	 2. Trả trước cho người bán
	132
	
	            77,287,669,998 
	
	        19,156,548,211 

	 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
	133
	
	                                  -   
	
	                             -   

	 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
	134
	
	                                  -   
	
	  -  

	 5. Các khoản phải thu khác
	135
	V.03
	              1,563,441,098 
	
	          2,897,811,769 

	 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)
	139
	
	                                  -   
	
	                             -   

	
	
	
	
	
	

	IV. Hàng tồn kho
	140
	
	      227,551,116,402 
	
	  166,966,979,008 

	 1. Hàng tồn kho
	141
	V.04
	          227,551,116,402 
	
	      173,355,288,677 

	 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)
	149
	
	                                  -   
	
	        (6,388,309,669)

	
	
	
	
	
	

	V. Tài sản ngắn hạn khác
	150
	
	         17,882,758,348 
	
	    13,599,116,709 

	 1 - Chi phí trả trước ngắn hạn
	151
	
	                   79,119,789 
	
	               12,739,700 

	 2 - Thuế GTGT được khấu trừ
	152
	
	            12,555,601,141 
	
	        10,868,014,182 

	 3- Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước
	154
	V.05
	                                  -   
	
	

	 4 - Tài sản ngắn hạn khác
	158
	
	     5,248,037,418 
	
	      2,718,362,827 


	TÀI SẢN
	MÃ 
	Thuyết
	
	
	

	
	SỐ
	minh
	SỐ CUỐI KỲ
	
	SỐ ĐẦU NĂM

	B. TÀI SẢN DÀI HẠN
	200
	
	567,001,006,290
	
	387,759,594,230

	(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)
	
	
	
	
	

	 I. Các khoản phải thu dài hạn
	210
	
	                                  2,268,424,956    
	
	                             -   

	1. Phải thu dài hạn của khách hàng
	211
	
	                                  -   
	
	  -    

	2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
	212
	
	                                  -   
	
	  -    

	3. Phải thu dài hạn nội bộ
	213
	V.06
	  -    
	
	

	4. Phải thu dài hạn khác
	218
	V.07
	2,268,424,956
	
	

	5 - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)
	219
	
	  -    
	
	

	
	
	
	
	
	

	 II. Tài sản cố định
	220
	
	      449,044,606,405 
	
	  362,986,656,579 

	1. Tài sản cố định hữu hình
	221
	V.08
	          264,312,616,619 
	
	      223,963,588,158 

	         - Nguyên giá
	222
	
	          789,363,709,681 
	
	      731,418,356,624 

	         - Giá trị hao mòn lũy kế (*)
	223
	
	         (525,051,093,062)
	
	    (507,454,768,466)

	2. Tài sản cố định thuê tài chính
	224
	V.09
	              9,835,960,313 
	
	        11,270,908,187 

	         - Nguyên giá
	225
	
	            14,352,358,648 
	
	        14,352,358,648 

	         - Giá trị hao mòn lũy kế (*)
	226
	
	             (4,516,398,335)
	
	        (3,081,450,461)

	3. Tài sản cố định vô hình
	227
	V.10
	          120,169,598,558 
	
	      118,142,078,630 

	         - Nguyên giá
	228
	
	          128,231,266,957 
	
	      128,183,766,957 

	         - Giá trị hao mòn lũy kế (*)
	229
	
	             (8,061,668,399)
	
	      (10,041,688,327)

	4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
	230
	V.11
	            54,726,430,915 
	
	          9,610,081,604 

	
	
	
	
	
	

	III. Bất động sản đầu tư
	240
	V.12
	                                  -   
	
	  -    

	         - Nguyên giá
	241
	
	  -    
	
	  -    

	         - Giá trị hao mòn lũy kế (*)
	242
	
	  -    
	
	  -    

	IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
	250
	
	         81,497,341,185 
	
	    24,759,790,000 

	1. Đầu tư vào công ty con
	251
	
	            70,389,341,185 
	
	        16,785,190,000 

	2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
	252
	
	              4,000,000,000 
	
	          4,000,000,000 

	3. Đầu tư dài hạn khác
	258
	V.13
	              7,108,000,000 
	
	          3,974,600,000 

	4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)
	259
	
	  -  
	
	  -    

	
	
	
	
	
	

	V. Tài sản dài hạn khác
	260
	
	         34,190,633,744
	
	            13,147,651 

	1. Chi phí trả trước dài hạn
	261
	V.14
	            34,190,633,744 
	
	               13,147,651 

	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
	262
	V.21
	                                  -   
	
	                             -   

	3. Tài sản dài hạn khác
	268
	
	              
	
	  -    

	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)
	270
	
	   1,073,694,296,395 
	
	  745,994,334,587 

	NGUỒN VỐN
	MÃ 
	Thuyết
	
	
	

	
	SỐ
	minh
	SỐ CUỐI KỲ
	
	SỐ ĐẦU NĂM

	
	
	
	
	
	

	 A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 410 + 420)
	300
	
	      775,456,650,647 
	
	  562,273,641,407 

	
	
	
	
	
	

	 I. Nợ ngắn hạn
	310
	
	      560,418,810,488 
	
	  417,569,110,062 

	1. Vay và nợ ngắn hạn
	311
	V.15
	          445,123,334,306 
	
	      323,382,607,634 

	2. Phải trả người bán
	312
	
	            38,527,022,265 
	
	        36,388,594,874 

	3. Người mua trả tiền trước
	313
	
	            23,002,981,605 
	
	        19,364,172,917 

	4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
	314
	V.16
	                 152,987,543 
	
	             107,508,949 

	5. Phải trả người lao động
	315
	
	              8,554,981,619 
	
	        21,035,199,271 

	6. Chi phí phải trả
	316
	V.17
	                 121,402,327 
	
	          3,516,665,904 

	7. Phải trả nội bộ
	317
	
	                                  -   
	
	

	8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
	318
	
	                                  -   
	
	

	9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác
	319
	V.18
	            44,936,100,823 
	
	        13,774,360,513 

	10. Dự phòng phải trả ngắn hạn
	320
	
	                                  -   
	
	

	
	
	
	
	
	

	II. Nợ dài hạn
	330
	
	      215,037,840,159 
	
	  144,704,531,345 

	1. Phải trả dài hạn người bán
	331
	
	                                  -   
	
	

	2. Phải trả dài hạn nội bộ
	332
	V.19
	                                  -   
	
	

	3. Phải trả dài hạn khác
	333
	
	            37,502,000,000 
	
	        37,502,000,000 

	4. Vay và nợ dài hạn
	334
	V.20
	          177,535,840,159 
	
	      107,106,653,275 

	5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
	335
	V.21
	                                  -   
	
	

	6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
	336
	
	                                  -   
	
	               95,878,070 

	7. Dự phòng phải trả dài hạn
	337
	
	                                  -   
	
	


	  B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)
	400
	
	      298,237,645,748 
	
	  183,720,693,180 

	
	
	
	
	
	

	I. Vốn chủ sở hữu
	410
	V.22
	      286,749,570,834 
	
	  179,733,534,060 

	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu
	411
	
	          189,824,970,000 
	
	      160,000,000,000 

	2. Thặng dư vốn cổ phần
	412
	
	            14,912,491,000 
	
	

	3. Vốn khác của chủ sở hữu
	413
	
	                                  -   
	
	

	4. Cổ phiếu qũy (*)
	414
	
	             (5,939,990,000)
	
	

	5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
	415
	
	                                  -   
	
	

	6. Chênh lệch tỉ giá hối đoái
	416
	
	                                  -   
	
	

	7. Quỹ đầu tư phát triển
	417
	
	              4,809,029,036 
	
	

	8. Quỹ dự phòng tài chính
	418
	
	              3,842,407,743 
	
	

	9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
	419
	
	                                  -   
	
	

	10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
	420
	
	            79,300,663,055 
	
	        19,733,534,060 

	11. Nguồn vốn đầu tư XDCB
	421
	
	                                  -   
	
	                             -   

	
	
	
	
	
	

	II. Nguồn kinh phí và qũy khác
	430
	
	         11,488,074,914 
	
	      3,987,159,120 

	1. Qũy khen thưởng, phúc lợi
	431
	
	            11,488,074,914 
	
	          3,987,159,120 

	2. Nguồn kinh phí
	432
	V.23
	                                  -   
	
	

	3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
	433
	
	                                  -   
	
	

	
	
	
	 
	
	 

	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400)
	440
	
	   1,073,694,296,395 
	
	  745,994,334,587 


CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI NGÀY 31/12/2007
	CHỈ TIÊU
	
	Thuyết
	
	
	

	
	
	minh
	SỐ CUỐI KỲ
	
	SỐ ĐẦU NĂM

	1. Tài sản thuê ngoài
	
	24
	                                  -   
	
	                             -   

	2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công
	
	
	                                  -   
	
	                             -   

	3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược
	
	
	                                  -   
	
	                             -   

	4. Nợ khó đòi đã xử lý 
	
	
	              1,578,072,829 
	
	          1,578,072,829 

	5. Ngoại tệ các loại
	
	
	  -    
	
	                             -   

	USD
	
	
	                1,557,186.83 
	
	               981,865.06 

	FRF
	
	
	  -    
	
	                             -   

	CHF
	
	
	  -    
	
	                             -   

	YEN
	
	
	                              1.00 
	
	                          1.00 

	DEM
	
	
	  -    
	
	                             -   

	GBP
	
	
	                              0.04 
	
	                          0.04 

	EUR
	
	
	                          924.42 
	
	                   3,488.92 

	6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án
	
	
	
	
	                             -   


                    Lập ngày 22 tháng 01 năm 2008
	NGƯỜI LẬP BIỂU                                  KẾ TOÁN TRƯỞNG                               TỔNG GIÁM ĐỐC

	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Phan Như Bích
	
	
	
	
	


BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

(chưa hợp nhất)

Năm 2007

	CHỈ TIÊU
	Mã 
	Thuyết 
	
	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này

	
	số
	minh
	
	Năm nay
	
	Năm trước

	
	
	
	
	
	
	

	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
	1
	VI.25
	
	1,042,820,980,537
	
	

	2. Các khoản giảm trừ doanh thu
	2
	
	
	9,768,807,093
	
	

	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch
	10
	
	
	1,033,052,173,444
	
	

	vụ ( 10 = 01 - 03)
	
	
	
	
	
	

	4. Giá vốn hàng bán
	11
	VI.27
	
	865,590,777,977
	
	

	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
	20
	
	
	
	
	

	(20 = 10 - 11)
	
	
	
	167,461,395,467
	
	

	6. Doanh thu hoạt động tài chính
	21
	VI.26
	
	15,466,554,038
	
	

	7. Chi phí tài chính
	22
	VI.28
	
	45,060,664,038
	
	

	   - Trong đó: Chi phí lãi vay
	23
	
	
	36,283,098,758
	
	

	8. Chi phí bán hàng
	24
	
	
	21,475,254,487
	
	

	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp
	25
	
	
	39,653,117,710
	
	

	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
	30
	
	
	76,738,913,270
	
	

	{30 = 20 + (21 -22) - (24 + 25)}
	
	
	
	
	
	

	11. Thu nhâp khác
	31
	
	
	16,672,182,763
	
	

	12. Chi phí khác
	32
	
	
	14,110,432,978
	
	

	13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)
	40
	
	
	2,561,749,785
	
	

	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
	50
	
	
	79,300,663,055
	
	

	(50 = 30 + 40)
	
	
	
	
	
	

	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành
	51
	VI.30
	
	0
	
	

	16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
	52
	VI.30
	
	0
	
	 

	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
	60
	
	
	79,300,663,055
	
	 

	(60 = 50 - 51 - 52)
	
	
	
	
	
	

	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)
	70
	
	
	4,178
	
	 


Ghi chú: Lũy kế năm trước chỉ là số liệu 6 tháng đầu tiên hoạt động Cty Cổ phần cho nên không thể so sánh.

BÁO CÁO L ƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)

Năm 2007

Đơn vị tính: đồng

	Chỉ tiêu
	Mã 
	Thuyết
	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối năm

	
	số
	 minh
	Năm này
	
	Năm trước

	
	
	
	
	
	

	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và thu khác. 
	1
	
	    1,194,060,876,210 
	
	

	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ.
	2
	
	     (984,130,666,358)
	
	

	3.Tiền chi trả cho người lao động.
	3
	
	     (158,948,852,417)
	
	

	4. Tiền chi trả lãi vay.
	4
	
	       (36,283,098,758)
	
	

	5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. 
	5
	
	         (3,506,230,845)
	
	

	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh.
	6
	
	           7,597,938,714 
	
	

	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh.
	7
	
	       (17,755,364,178)
	
	

	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 
	20
	
	        1,034,602,368 
	
	

	
	
	
	
	
	

	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
	
	
	
	
	

	1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác.
	21
	
	     (153,039,940,563)
	
	

	2.Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác. 
	22
	
	           8,670,879,426 
	
	

	3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác.
	23
	
	                               -   
	
	

	4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác.
	24
	
	  -    
	
	

	5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác.
	25
	
	       (87,555,351,185)
	
	

	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác.
	26
	
	         17,756,000,000 
	
	

	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia.
	27
	
	           7,353,499,615 
	
	

	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
	30
	
	 (206,814,912,707)
	
	


	Chỉ tiêu
	Mã 
	Thuyết
	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối năm

	
	số
	 minh
	Năm này
	
	Năm trước

	III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
	
	
	
	

	1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu.
	31
	
	         44,737,461,000 
	
	

	2.Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu cuả doanh
	32
	
	         (5,939,990,000)
	
	

	nghiệp đã phát hành.
	
	
	
	
	

	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được.
	33
	
	       973,929,480,550 
	
	

	4. Tiền chi trả nợ gốc vay.
	34
	
	     (789,575,958,888)
	
	

	5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính.
	35
	
	         (2,570,152,463)
	
	

	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu.
	36
	
	         (9,489,542,044)
	
	

	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 
	40
	
	   211,091,298,155 
	
	

	
	
	
	
	
	

	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)
	50
	
	        5,310,987,816 
	
	

	
	
	
	
	
	

	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 
	60
	
	     36,386,063,911 
	
	

	Ảnh hưởng cuả thay đổi tỉ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ.
	61
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Tiền tồn cuối kỳ (70 = 50+60+61)
	70
	VII.34
	     41,697,051,727 
	
	


Ghi chú: Lũy kế năm trước chỉ là số liệu 6 tháng đầu tiên hoạt động Cty Cổ phần cho nên không thể so sánh.

Lập ngày 22 tháng 01 năm 2008
	NGƯỜI LẬP BIỂU                                  KẾ TOÁN TRƯỞNG                               TỔNG GIÁM ĐỐC

	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Phan Như Bích
	Mai Văn Sáu
	
	
	Đnh Công Hùng
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